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     Máy cắt khối đá dạng cầu trục 
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Thông tin cơ bản 

Model : QSQ2200/2500/3000 

Loại máy: Máy cắt dạng cầu trục 

Mục đích sử dụng : cắt đá hoa cương, cẩm thạch...... 

Điện áp hoạt động : 380V 

Tự động : Có 

Khả năng cắt : tốc độ bình thường 

Điều khiển : CNC 

Khuỷu, đỡ, thủy lực 

Type for Cutting Machine:CNC Cutting Machine 

Năng suất cao 

Thông số kỹ thuật của các model 

Model QSQ-2200 QSQ-2500 QSQ-3000 

Đường kính dao 2200 2500 3000 

Chiều dài cắt tối đa 3200 3000 2500 

Chiều rộng cắt tối đa 1800 1800 1800 

Chiều cao cắt tối đa 950 1100 1350 

Số dao 9 5 1 

Công suất động cơ KW 45 45 45 

Yêu cầu nguồn 3Phs380V 50Hz 
  

Kích thước bao  (LxWxH)/mm 7300X3800X5500 7300X3800X5500 7300X3800X6100 

Tổng khối lượng kg 10, 000 11, 000 12, 000 
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Bảng điều khiển 

 

Tủ điện 
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MÁY CẮT ĐÁ THỦY LỰC 1 TRỤC NHIỀU DAO  

 

Thông tin cơ bản 

Model : WXL1600-22 

Sử dụng cho: Đá hoa cương, cẩm thạch  

Điện áp :  380V 

Tự động : có 

Khả năng cắt nhanh 

Chứng nhận : ISO, CE 
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Thông số kỹ thuật của các model 

Model Đ.vị P10-12 P14-18 P20-22 P24 

Đường kính dao mm 

2200 2200 2200 2200 

1650/980 1650/980 1650/980 1650/980 

Số lượng dao PC 10-12 14-18 20-22 24 

Hành trình cắt đứng max mm 950 950 950 950 

Hành trình đi của cưa mm 4200/5500 4200/5500 4200/5500 4200/5500 

Kích thước cắt (L*W*H) mm 
3500*1400 

*1000 

3500*1400* 

1000 

3500*1600* 

1000 

3500*1600* 

1000 

Kích thước cắt lớn 

nhất(L*W) 
mm 3500*950 3500*950 3500*950 3500*950 

Công suất động cơ kw 45/55 65/75/90 110 132 

Tiêu thụ nước m³/h 30 60 80 120 

Tổng khối lượng T ≈8.3 ≈9.5 ≈11.5 ≈12/12.5 
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Máy cắt,cưa đá nhiều dao 

 

 

 

Thông số kỹ thuật của máy 

Chiều dài cắt tối đa 2800mm 

Chiều rộng cắt tối đa 1400mm 

Độ dày cắt tối đa 1400mm 
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Kích thước dao 1800mm 

Công suất động cơ 110kw 

Nước tiêu thụ 30m3/h 

Kích thước bao của máy 10000*4800*5200mm 

Khối lượng 11T 

Có thể tăng số lượng dao lên đến 30 chiếc 

Tay đưa thủy lực linh hoạt 
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